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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Mẫu biểu 49
Chương: 425

BIỂU TỔNG HỢP BỔ SUNG KINH PHÍ  THỰC HIỆN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ,
TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Mã
nguồn Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn phòng
Sở

Trung tâm
Văn hóa,

Nghệ thuật

Thư viện
tỉnh

Bảo tàng
tỉnh

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.960 1.430 3.420 90 20

1 Chi quản lý nhà nước (Loại 340 khoản 341) 1.430 1.430

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 1.430 1.430

2  Chi Sự nghiệp văn hóa (Loại 160 khoản 161) 3.530 3.420 90 20

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 3.530 3.420 90 20
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Mẫu biểu 48
Chương: 425

BIỂU  BỔ SUNG KINH PHÍ  THỰC HIỆN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ,
TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

                                                                 Đơn vị: Văn phòng Sở

                        Mã số (đơn vị sử dụng ngân sách): 1014720
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Mã
nhiệm vụ chi

Mã
nguồn Tổng số

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.430

1 Chi quản lý nhà nước (Loại 340 khoản 341) 875 1.430

1.1  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 1.430

Ghi chú:   - Kinh phí mua xe ô tô 1.300 triệu đồng;
               - Lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số: 130 triệu đồng
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Mẫu biểu 48
Chương: 425

BIỂU  BỔ SUNG KINH PHÍ  THỰC HIỆN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ,
TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

                                                                 Đơn vị: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

                        Mã số (đơn vị sử dụng ngân sách): 1087537
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Mã

nhiệm vụ
chi

Mã
Nguồn Tổng số

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.420

1  Chi Sự nghiệp văn hóa (Loại 160 khoản 161) 868 3.420

1.1  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 3.420

Ghi chú:
 - Kinh phí mua xe ô tô 29 chỗ ngồi: 2.650 triệu đồng.
 - Kinh phí mua xe ô tô tảỉ: 700 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số: 70 triệu đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Mẫu biểu 48
Chương: 425

BIỂU  BỔ SUNG KINH PHÍ  THỰC HIỆN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ,
TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

                                                                 Đơn vị: Thư viện tỉnh

                        Mã số (đơn vị sử dụng ngân sách): 1041636
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Mã

nhiệm vụ
chi

Mã
Nguồn Tổng số

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 90

1  Chi Sự nghiệp văn hóa (Loại 160 khoản 161) 868 90

1.1  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 90

Ghi chú:

 - Kinh phí mua sắm máy Photocopy: 90 triệu đồng.
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(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Mẫu biểu 48
Chương: 425

BIỂU  BỔ SUNG KINH PHÍ  THỰC HIỆN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ,
TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

                                                                 Đơn vị: Bảo tàng tỉnh

                        Mã số (đơn vị sử dụng ngân sách): 1087529
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Mã

nhiệm vụ
chi

Mã
Nguồn Tổng số

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 20

1  Chi Sự nghiệp văn hóa (Loại 160 khoản 161) 868 20

1.1  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 20

Ghi chú:

 - Kinh phí mua bình phòng cháy và chữa cháy: 20 triệu đồng.
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(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
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